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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH 
PHÒNG QLĐTĐH 

KẾ HOẠCH GIẢNG ĐƯỜNG 15 TẦNG  (NHÀ A) 
TUẦN THỨ 20 (TỪ 27/11/2023 ĐẾN 03/12/2023) 

 

GĐ 
Thứ 2  

Ngày 27/11/23 
Thứ 3  

Ngày 28/11/23 
Thứ 4  

Ngày 29/11/23 
Thứ 5  

Ngày 30/11/23 
Thứ 6  

Ngày 01/12/23 
Thứ 7  

Ngày 02/12/23 
Chủ nhật  

Ngày 03/12/23 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

 
T14 

 

1 
Y4A+C 
YHGĐ1 

LTY2B 
D.Lý 

Dược 5C 
CĐMP 

         
  

2 
Dược 3 

Dược liệu 
 

Y4D+F 
LSĐ 

 
GB 
Nội 

 
GB 
Nội 

 
GB 
Nội 

   
  

3 
Dược 3 

Dược liệu 
 

Dược 3A+B 
TTHCM 

 
GB 
Nội 

 
GB 
Nội 

 
GB 
Nội 

   
  

T13 

1 
Y1A+B 

MD1 
Y1G+H 

MD1 
Y2E+F 

Tim mạch 
Y1I+K 
MD1 

Y3A+B 
Dịch tễ 

Y1A+B 
MD1 

Y1G+H 
MD1 

Y1C+D 
MD1 

Y4A+C 
YHGĐ1 

Y1E+F 
MD1 

    

2 
YHCT6 

GB YHCT 
 

YHCT6 
GB YHCT 

 
YHCT6 

GB YHCT 
 

YHCT6 
GB YHCT 

 
YHCT6 

GB YHCT 
   

  

3 
Y1I+K 
Triết 

Y1C+D 
Triết 

Y1C+D 
MD1 

 
Y4A+C 
YHGĐ1 

Y1G+H 
Triết 

Y3C+D 
SKMT 

     
  

 
T12 

1 
Y2A+B 

Tim mạch 
Y2C+D 

Tim mạch 
Y3G+H 
TCYT 

 
Y2G+H 

Tim mạch 
 

Y2C+D 
Tim mạch 

Y2A+B 
Tim mạch 

Y2G+H 
Tim mạch 

Y2E+F 
Tim mạch 

  
  

2 
GB 
Sản 

 
GB 
Sản 

 
GB 
Sản 

 
GB 
Sản 

 
GB 
Sản 

   
  

3 
Y3C+D 
SKMT 

Đ.D4A+B 
Đ.D Ngoại 

Dược 2A+B 
CNXHKH 

Y2G+H 
Tim mạch 

Y1E+F 
MD1 

 
Đ.D2B+C 

KTCT 
Y3G+H 
TCYT 

Y1I+K 
MD1 

Y3E+F 
TCYT 

  
  

T11 

1  
Y5A 
TMH 

LTY2A 
GB  

C.Thương 

Các  
đối tượng: 

Thi lại (2 ca) 

LTY2A 
GB  

C.Thương 

Dược 3B 
PPNCKH 

LTY2A 
GB  

C.Thương 
 

LTY2A 
GB  

C.Thương 
   

  

2  
Y5B 

YHGĐ2 
CKI.A 
Triết 

  
Y5B 

YHGĐ2 
Y3G1 

NN 
  

Y5B 
YHGĐ2 

  
  

3  
Y5C 

T.Nhiễm 

Y6D 
GB Ngoại 

 
Y6D 

GB Ngoại 
Y5C 

T.Nhiễm 
Y6D 

GB Ngoại 
 

Y6D 
GB Ngoại 

Y5C 
T.Nhiễm 

  
  

4  
Y5G 

T.Kinh 
          

  

5  
Y5H 
Mắt 

Đ.D2C 
D.Lý 

 
CKI 

PTTH 
       

  

T10 

 
1 
 

CKI 
PTTH 

Y1B1 
NN 

Y1B1 
NN 

Y5B 
YHGĐ2 

CKI(Nội+Nhi) 
S.Lý 

LTY3A 
D.Tễ 

Y4H1 
NN 

     
  

2 
CKI(Nội+Nhi) 

S.Lý 
Y3F1 
NN 

Y5C 
GB T.Nhiễm 

 
Y5C 

GB T.Nhiễm 
CKI.D 

NN 
Y5C 

GB T.Nhiễm 
 

Y5C 
GB T.Nhiễm 

   
  

3 
YHCT3 

Huyết học 
Y3F2 
NN 

  
Dược 2B 
Hóa PT 

   
YHDP1 

NN 
   

  

4 
Đ.D2B 
Dược lý 

LTY3A 
D.Tễ 

Đ.D1C 
NN 

 
YHDP1 

NN 
 

CKI.CKL 
GP 

 
BSNT 

NN 
   

  

5 
LTY3B 
SKMT 

 
YHCT2 

DS&GDSK 
Y4E2 
NN 

Y4E1 
NN 

Y4F 
YHGĐ 

Y4F 
YHGĐ 

     
  

T9 

1 
Đ.D2A 
Đ.DCB 

 
Đ.D1B 
XSTK 

Y4G1 
NN 

Y4E2 
NN 

Đ.D1C 
Hóa 

 
BSNT 
Triết 

    
  

2 
Đ.D1C 

Sinh 
Y4H 

NNPL 
CKI.CKL 

GP 
Đ.D1A 
XSTK 

Dược 3A 
PPNCKH 

  
CKI.B 

NN 
Y4H2 

NN 
Y4H 

NNPL 
  

  

3 
Y4D 
LSĐ 

CKI.C 
NN 

YHCT1 
Triết 

Dược 3A 
Dược ĐH 

 
Y3D1 

NN 
Y3E2 
NN 

Y4G2 
NN 

Y1C1 
NN 

   
  

4 
Y4F 
LSĐ 

CKI.A 
NN 

Y4H1 
NN 

CKI.B 
NN 

Dược 1C 
XSTK 

Dược 1C 
Hóa 

CKI.A 
Triết 

CKI.C 
NN 

 
LTY3A 

D.Tễ 
  

  

5 
Dược 2A 
Hóa PT 

Dược 3C 
TTHCM 

Dược 3C 
Dược ĐH 

Đ.D2A 
CNXHKH 

Dược 1B 
NN 

Y6C 
Nội 

Dược 2A 
NN 

Dược 1A 
Hóa 

 
YHCT1 

Hóa 
  

  

T7 

1 
Dược 2C 

NN 
Dược 1A 

NN 
Dược 2C 
Hóa PT 

CKI.B 
Triết 

BSNT 
PPDH 

Y3G1 
NN 

BSNT 
PPNC 

Y3F2 
NN 

Dược 3C 
PPNCKH 

CKI.D 
NN 

Y1D1 
NN 

 
Y3LHS 

TV4 
Y3LHS 

TV4 

2   
GB 
Nội 

          
 

3 
Dược 1C 

NN 
Đ.D3C 

Đ.D Nhi 
YHDP2 

S.Lý 
Dược 1C 

NN 
Y1B2 
NN 

 
Đ.D1B 

Hóa 
Y3F1 
NN 

CKI(Nhi_Nội) 
MD1 

    
 

4      
 
 

       
 

5 
Dược 1B 

XSTK 
Đ.D1A 

Hóa 
CNXN1 

NN 
Y3G2 

NN 
 

CKI.A 
NN 

Y4C2 
NN 

YHDP5 
T.Nhiễm 

CKI.B 
Triết 

Y6C 
Nội 

Y1D2 
NN 

 
  

T6 

1 
Y3E2 
NN 

YTCC4 
PC HIV 

SĐH 
GB Nội 

YHDP4 
+YTCC4 

LSĐ 

GB 
Nội 

Y4G 
Sản 

SĐH 
GB Nội 

YHCT1 
Tin 

GB 
Nội 

Y3G1 
NN- 

  
  

2 
Y3E1 
NN 

YHCT6 
Ngoại YHCT- 

LTY3B 
SKMT 

Dược 1B 
Hóa 

 
YHDP5 
T.Nhiễm 

Dược 2B 
NN 

Đ.D1B 
Tin 

YHDP2 
XSTK 

Y4F1 
NN 

  
  

3 
YHCT1 

Hóa 
YHDP5 
T.Nhiễm 

Y4E 
NNPL 

YHDP5 
T.Nhiễm 

 
CKI.YHCT 

NN 
Dược 2C 

CNXHKH 
CKI.YHCT 

NN 
YHCT3 

Huyết học 
Y4G 
Sản 

  
  



                                     
2

GĐ 
Thứ 2  

Ngày 27/11/23 
Thứ 3  

Ngày 28/11/23 
Thứ 4  

Ngày 29/11/23 
Thứ 5  

Ngày 30/11/23 
Thứ 6  

Ngày 01/12/23 
Thứ 7  

Ngày 02/12/23 
Chủ nhật  

Ngày 03/12/23 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

4 
Y3H1 

NN 
Y4G 
Sản 

YHCT3 
TCQLYT 

BSNT 
Tin 

Y3G2 
NN 

Y3D2 
NN 

Dược 3B 
Dược ĐH 

Y4D 
LSĐ 

Y3F 
NN 

YHDP5 
T.Nhiễm 

  
  

5 
Y3H2 

NN 
Y3H 
DD 

Dược 1A 
XSTK 

CNXN1 
Triết 

Y4H2 
NN 

Y3G2 
NN 

Y1C2 
NN 

 
Y4E1 
NN 

Y3G2 
NN- 

  
  

 
 

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TẠI BỆNH VIỆN 
TUẦN THỨ 20 (TỪ 27/11/2023 ĐẾN 03/12/2023) 

 Thứ 2  
Ngày 27/11/23 

Thứ 3  
Ngày 28/11/23 

Thứ 4  
Ngày 29/11/23 

Thứ 5  
Ngày 30/11/23 

Thứ 6  
Ngày 01/12/23 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

Bệnh 
viện  

Tâm thần           

YHCT           

Phổi           

 
 

LỊCH THI: TẠI PHÒNG TEST (TẦNG 4 NHÀ 15 TẦNG) 
TUẦN THỨ 20 (TỪ 27/11/2023 ĐẾN 03/12/2023) 

 
GĐ 

Thứ 2  
Ngày 27/11/23 

Thứ 3  
Ngày 28/11/23 

Thứ 4  
Ngày 29/11/23 

Thứ 5  
Ngày 30/11/23 

Thứ 6  
Ngày 01/12/23 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

P.Test 1    

Dược 2A: 
H.Sinh(6) 

Y3C: 
TTHCM(6) 

  

YHCT1: 
Triết(6) 
YHCT2: 
KTCT(6) 

Y5E: YHCT(6) 
Y5B: U.Thư(4) 
Y6D: Ngoại(4) 

Đ.D4A 
KT: Đ.D 
Ngoại(2)  

 
Dược 4A:  

KT Dược(6) 
LTY3B: SKMT(6) 

P.Test 2 

Y1C 
KT: MD1(3) 

Y1D 
KT: MD1(3) 

Dược 2B: 
H.Sinh(6) 

Y3A 
KT: D.Tễ(2) 

Đ.D4B 
KT: Đ.D 
Ngoại(2) 

 

Dược 2C: 
H.Sinh(6) 

Y5H: 
T.Kinh(4) 

Y3D 
KT: D.Tễ(2) 

 
Y5A: YHGĐ2(6) 
Y5G: TMH(4) 

 
CNXN1: Sinh(6) 

YHCT3: 
TTHCM(6) 

Y4D: NNPL(4) 

Y4B: Nhi(6) 
Đ.D3B:  

Đ.D Sản1(6) 
YHCT6:  

Ngoại YHCT(4) 

Dược 5C: 
CĐMP(4) 

Y3G 
KT: TCYT(2) 

Y3H 
KT: TCYT(2) 

Y3D: TTHCM(6) 
LTY2A: 

C.Thương(4) 
LTY2B: CĐHA(4) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Thái Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2023 

KT. TRƯỞNG PHÒNG  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Ghi chú:  

- Sơ đồ phòng học đăng trên trang web: http://tbump.edu.vn/ 
- Người thực hiện: Phạm Ngọc Hải - SĐT:0912.999.849 

         



 

Gi¶ng ®­êng 

Thø 2 

Ngµy 27/11/2023 

Thø 3 

Ngµy 28/11/2023 

Thø 4 

Ngµy 29/11/2023 

Thø 5 

Ngµy 30/11/2023 

Thø 6 

Ngµy 01/12/2023 

S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu S¸ng ChiÒu 

BỆNH 

VIỆN 

NHI 

GĐ 1 
Y6H 

GB Nhi 

Y6H 

Nhi 

Y6H 

GB Nhi 
 

Y6H 

GB Nhi 

Y6H(Ca 1) 
KT: Nhi 

Y6E(Ca 2) 
KT: Nội 

Y6G(Ca 3) 
KT: Sản 

Y6H 

GB Nhi 
 

Y6H 

GB Nhi 
 

GĐ 2 
Y6E 

GB Nội 

Y6E 

Nội 

Y6E 

GB Nội 
 

Y6E 

GB Nội 

Y6H(Ca 1) 
KT: Nhi 

Y6E(Ca 2) 
KT: Nội 

Y6G(Ca 3) 
KT: Sản 

Y6E 

GB Nội 
 

Y6E 

GB Nội 

Y6E 

Nội 

BVĐK  
Y6F 

 GB Ngoại 

Y6F 

Ngoại 

Y6F 

 GB Ngoại 
 

Y6F 

 GB Ngoại 

Y6F 

Ngoại 

Y6F 

 GB Ngoại 
 

Y6F 

 GB Ngoại 

Y6F 

Ngoại 

TTGDNN 

GĐ 1 
Y6G 

GB Sản 
 

Y6G 

GB Sản 
 

Y6G 

GB Sản 
 

Y6G 

GB Sản 
 

Y6G 

GB Sản 
 

GĐ 2           

GĐ 3 

Tầng 2 
          

                                                                                                                                                                                                               

Tr­êng ®¹i häc y d­îc th¸i b×nh   

phßng ql®t§H                                                                                                                          

KÕ ho¹ch d¹y/häc t¹i  nam ®Þnh n¨m häc 2023-2024 

TuÇn 20 (tõ 27/11/2023 ®Õn 03/12/2023) 

KT. TRƯỞNG PHÒNG  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

ThS. Nguyễn Thị Ngoan 


